
Họ đệm Tên Ngày sinh
Giới 
tính

Xe Vị trí

*

1 1 Bùi Minh Châu 11/04/2007 Nữ 1

2 2 Hoàng Nguyễn Khánh Ngân 26/09/2007 Nữ 1 Tiểu đội trưởng

3 3 Hoàng Trà My 24/03/2006 Nữ 1

4 4 Nghiêm Xuân Lan Hương 18/11/2006 Nữ 1

5 5 Trần Hiền Anh 19/07/2007 Nữ 1

6 6 Vũ Thị Yến Nhi 21/02/2007 Nữ 1

7 7 Phạm Phương Linh 27/03/2007 Nữ 1

8 8 Đào Khánh Chi 01/10/2007 Nữ 1

*

1 1 Hoàng Quý Ngọc Lam 20/11/2007 Nữ 1 Tiểu đội trưởng

2 2 Lê Ngọc Anh Thư 13/06/2007 Nữ 1

3 3 Nguỵ Gia Linh 14/11/2005 Nữ 1

4 4 Nguyễn Thanh Thảo 25/08/2007 Nữ 1

5 5 Trần Hoàng Phương Vy 17/8/2007 Nữ 1

6 6 Phạm Tuệ Linh 22/03/2007 Nữ 1

7 7 Nguyễn Thuỳ Dương 10/11/2007 Nữ 1

8 8 Trần Mỹ Anh 03/07/1996 Nữ 1

*

1 1 Đỗ Thị Thu Thảo 21/09/2007 Nữ 1

2 2 Hoàng Trà My 20/09/2006 Nữ 1

3 3 Lê Phương Nga 10/05/2007 Nữ 1

4 4 Nguyễn Gia Linh 15/01/2005 Nữ 1

5 5 Lưu Minh Hằng 04/2/2005 Nữ 1

6 6 Nguyễn Lê Vy 27/11/2007 Nữ 1

7 7 Đỗ Ngọc Bảo Anh 16/10/2007 Nữ 1 Tiểu đội trưởng

8 8 Hoàng Lê Bảo Trân 27/04/2007 Nữ 1

*

1 1 Nguyễn Ngọc An 05/02/2007 Nữ 1

STT

Trung đội 1

Tiểu đội học viên 1A

Tiểu đội học viên 1B

Tiểu đội học viên 2A

Tiểu đội học viên 2B
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Họ đệm Tên Ngày sinh
Giới 
tính

Xe Vị tríSTT

2 2 Trần Ngọc Bảo Anh 23/6/2007 Nữ 1

3 3 Vũ Minh Châu 03/11/2007 Nữ 1

4 4 Nguyễn Thu Minh 27/11/2007 Nữ 1

5 5 Nguyễn Trà My 03/12/2005 Nữ 1

6 6 Phạm Hồng Hà 27/2/2006 Nữ 1

7 7 Nguyễn Thuỳ Trang 19/02/2006 Nữ 1

8 8 Trần Phạm Hương Nhi 12/092005 Nữ 1

*

1 1 Mạc Phương Diệp 23/07/2007 Nữ 1

2 2 Nguyễn Minh Anh 10/12/2007 Nữ 1

3 3 Ngô Ngọc Linh 14/12/2007 Nữ 1

4 4 Trần Hà Linh 06/11/2007 Nữ 1 Tiểu đội trưởng

5 5 Đặng Thuỳ Liên 05/05/2006 Nữ 1

6 6 Nguyễn Trần Bảo Linh 26/07/2006 Nữ 1 SV khoá trên

7 7

8 8

*

1 1 Bùi Minh Hoàng 28/09/2007 Nam 2

2 2 Đặng Tuấn Anh 31/03/2007 Nam 2

3 3 Hà Huy Tài 15/08/2005 Nam 2

4 4 Nguyễn Duy Tuấn Kiệt 05/10/2007 Nam 2

5 5 Nguyễn Minh Khang 17/05/2007 Nam 2

6 6 Phan Anh Tuấn Kiệt 28/08/2007 Nam 2 Tiểu đội trưởng

7 7 Trần Ngọc Thiện 14/07/2004 Nam 2

8 8 Vũ Trung Kiên 11/06/2005 Nam 2

*

1 1 Bùi Quốc Trung 30/05/2007 Nam 2

2 2 Đỗ Nguyễn Thành Nam 03/07/2005 Nam 2

3 3 Hoàng Gia Trường 09/10/2005 Nam 2

4 4 Nguyễn Huy Việt 27/06/2007 Nam 2 Tiểu đội trưởng

5 5 Nguyễn Trần Hiểu Minh 19/09/2007 Nam 2

6 6 Thân Gia Khánh  12/11/2005 Nam 2

7 7 Trương Khắc Phong 08/01/2006 Nam 2

8 8 Bùi Trần Thái Phong 06/10/2006 Nam 2

*

Tiểu đội học viên 5A

Tiểu đội học viên 5B

Tiểu đội học viên 6A

Trung đội 2

Tiểu đội học viên 3A



Họ đệm Tên Ngày sinh
Giới 
tính

Xe Vị tríSTT

1 1 Vũ Phúc Phát 06/12/2007 Nam 2

2 2 Trần Đức Thắng 27/10/2007 Nam 2

3 3 Hoàng Quốc Bảo 05/05/2007 Nam 2

4 4 Nguyễn Mạnh Duy 05/05/2007 Nam 2 Tiểu đội trưởng

5 5 Nguyễn Trường Vũ 25/09/2007 Nam 2

6 6 Trần Anh Đức 18/10/2007 Nam 2

7 7 Vũ Gia Khánh 29/12/2007 Nam 2

8 8 Dương Vũ Quốc Tuấn 05/01/2007 Nam 2

*

1 1 Dương Quốc Minh 15/12/2007 Nam 2

2 2 Hoàng Năng Sơn Tùng 25/10/2007 Nam 2

3 3 Tạ Gia Bách 06/01/2004 Nam 2

4 4 Vũ Minh Hoàng 01/12/2007 Nam 2 Tiểu đội trưởng

5 5 Lưu Hải Đăng 30/09/2006 Nam 2

6 6 Phan Nguyễn Minh Quang 19/12/2006 Nam 2

7 7 Phạm Anh Ngọc 18/2/2004 Nam 2

8 8 Đỗ Thế Anh 09/12/2005 Nam 2

*

1 1 Đặng Anh Tú 04/05/2005 Nam 2

2 2 Lê Vũ Anh 02/02/2007 Nam 2 Tiểu đội trưởng

3 3 Nguyễn Minh Hiếu 30/10/2007 Nam 2

4 4 Vũ Trịnh Gia Huy 04/09/2005 Nam 2

5 5 Hoàng Hải Dương 27/07/2006 Nam 2

6 6 Võ Hoàng Phúc Lâm 23/03/2006 Nam 2 SV khoá trên

7 7

8 8

Tiểu đội học viên 6B

Tiểu đội học viên 7A


